
- 1 -

Tôi và ngôn ngữ
Chẩn đoán ngôn ngữ đầu vào, phần dành cho trẻ em.1

1Bảng câu hỏi này dành cho trẻ em, xin cha mẹ hãy giúp các bé điền.

I. NGUỒN GỐC

Bạn đến từ nước nào? ............................................................................................................................

Bạn đến từ thành phố hay vùng quê nào?.................................................................................................

Thành phố hoặc vùng quê của bạn nằm ở tỉnh nào? ..................................................................................

Hãy vẽ hình trái tim vào trong bản đồ vị trí thành phố hoặc vùng quê bạn đã đến.

Bạn đến Cộng Hòa Séc như thế nào? Hãy đánh dấu bằng khoanh tròn những phương tiện giao thông bạn sử
dụng khi đi sang đây.

Bạn hãy vẽ vào bản đồ con đường dẫn chuyến đi của bạn đến Cộng Hoa Séc.

CỘNG HÒA SÉC
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II. GIA ĐÌNH
Hãy giới thiệu gia đình của bạn.

ĐÂY LÀ TÔI

Tên, nơi và năm sinh

................................................

................................................

................................................

Mẹ

Tên, nơi và năm sinh

................................................

................................................

................................................

Mẹ tôi nói được các ngôn ngữ nào:

................................................

Bà

Tên, nơi và năm sinh

................................................

................................................

................................................

Bà tôi nói được các ngôn ngữ nào:

................................................

Ông

Tên, nơi và năm sinh

................................................

................................................

................................................

Ông tôi nói được các ngôn ngữ nào:

................................................

Bà

Tên, nơi và năm sinh

................................................

................................................

................................................

Bà tôi nói được các ngôn ngữ nào:

................................................

Ông

Tên, nơi và năm sinh

................................................

................................................

................................................

Ông tôi nói được các ngôn ngữ nào:

................................................

Bố

Tên, nơi và năm sinh

................................................

................................................

................................................

Bố tôi nói được các ngôn ngữ nào:

................................................

Anh chị em

Tên, nơi và năm sinh

................................................

................................................

................................................

Anh chị em tôi nói được các 
ngôn ngữ nào:

................................................

Anh chị em

Tên, nơi và năm sinh

................................................

................................................

................................................

Anh chị em tôi nói được các 
ngôn ngữ nào:

................................................



- 3 -

III. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NGÔN NGỮ

Đầu tiên hãy viết tên của ngôn ngữ vào chỗ trống.

Ở dòng tiếp theo hãy đánh dấu bằng khoanh tròn một hoặc nhiều lựa chọn.

Hãy tô mầu hoa theo quan điểm của bạn đồng ý hay không đồng ý với những gì viết về ngôn ngữ này.

1. Ngôn ngữ mà tôi nói tốt nhất là: ..........................................................................................................

Tôi học được ngôn ngữ này ở nhà trường học, trường mẫu giáo ở nới khác

Tôi thích ngôn ngữ này vì âm thanh của nó nghe hay.

Tôi nghĩ ngôn ngữ này dễ học.

Điều rất quan trọng đối với tôi là nói được ngôn 
ngữ này.

Tôi muốn đọc được sách bằng ngôn ngữ này.
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2. Tôi cũng biết nói bằng ngôn ngũ2: .......................................................................................................

Tôi học nó ơ nhà trường, trường mẫu giáo nới khác

Tôi thích ngôn ngữ này vì âm thanh của nó nghe hay.

Tôi nghĩ ngôn ngữ này dễ học.

Điều rất quan trọng đối với tôi là nói được ngôn 
ngữ này.

Tôi muốn đọc được sách bằng ngôn ngữ này.

2Có thể in ra nhiều trang nếu biết nhiều ngôn ngữ hơn.
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3. Bây giờ tôi bắt đầu học tiếng SÉC.

Tôi học tiếng Séc ở nhà trường mẫu giáo nơi khác

Tối thích tiếng Séc vì âm thanh của nó nghe rất hay.

Tôi nghĩ học tiếng Séc rất dễ.

Đối với tôi nói được tiếng Séc rất quan trọng.

Tôi muốn đọc được sách bằng tiếng Séc.

4. Bạn muốn học them ngôn ngữ nào mà bạn vẫn chưa biết không? Tạo sao?

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

© Hội ČŠBH. Giấy phép CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Dự án được tài trợ bởi Bộ giáo dục và đào tạo cho
chương trình Hỗ trợ hoạt động trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài ở Cộng Hòa Séc.


